
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Cụm 12, Quán Sãi, Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

04/11/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ XUÂN MAI

0110172273

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: - Mua bán ô tô

4511

2. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

3. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết:
- Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 
động cơ khác
- Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 9 
chỗ ngồi trở xuống)

4530

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

6. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

7. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Bán buôn thực phẩm khác

4632

8. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Bán buôn đồ uống có cồn
- Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

9. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết:
- Cho thuê ôtô
- Cho thuê xe có động cơ khác

7710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ XUÂN MAI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN MAI INTERNATIONAL JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: XUAN MAI INTERNATIONAL., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02113.898.246
Email:

Fax:
Website:
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10. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
- Vận tải hành khách bằng taxi: Vận tải hành khách bằng taxi, 
kể cả hoạt động taxi sân bay
- Vận tải hành khách bằng mô tô, xe máy và xe có động cơ 
khác
Loại trừ: Cho thuê xe mô tô, xe máy có gắn động cơ không 
kèm người lái được phân vào nhóm 77309 (Cho thuê máy 
móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều 
khiển chưa được phân vào đâu).

4931(Chính)

11. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh: giữa nội thành 
với các huyện ngoại thành trong cùng thành phố hoặc giữa các 
huyện của một tỉnh;
- Vận tải hành khách bằng xe khách liên tỉnh;
- Cho thuê xe chở khách có người lái để vận tải hành khách, 
hợp đồng chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác.
Loại trừ: Cho thuê xe chở khách không kèm người lái được 
phân vào nhóm 77309 (Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng 
hữu hình khác không kèm người điều khiển chưa được phân 
vào đâu).

4932

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
Chi tiết: 
+ Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng. Nhóm này gồm:
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô bồn chở chất lỏng;
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng chở hóa chất;
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô trang bị hệ thống làm lạnh để bảo 
quản hàng hóa tươi sống;
- Cho thuê ô tô chuyên dụng có kèm người lái để vận tải hàng 
hóa.
Loại trừ:
- Cung cấp nước bằng xe tải được phân vào nhóm 36000 (Khai 
thác, xử lý và cung cấp nước);
- Vận chuyển rác thải như là một công đoạn của hoạt động thu 
gom rác thải được phân vào nhóm 38110 (Thu gom rác thải 
không độc hại), nhóm 38121 (Thu gom rác thải y tế) và nhóm 
38129 (Thu gom rác thải độc hại khác);
- Cho thuê ô tô chuyên dụng không kèm người lái được phân 
vào nhóm 77309 (Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu 
hình khác không kèm người điều khiển chưa được phân vào 
đâu).
+ Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng). 
Nhóm này gồm:
- Vận tải hàng hóa thông thường: vận tải gỗ, vận tải gia súc, 
nông lâm sản, hàng hóa thông thường khác;
- Vận tải hàng nặng, vận tải container;

4933
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- Vận tải phế liệu, phế thải, rác thải, không đi kèm hoạt động 
thu gom hoặc đổ phế liệu, phế thải, rác thải.
- Hoạt động vận chuyển đồ đạc gia đình thiết bị văn phòng….;
- Cho thuê ô tô (trừ ô tô chuyên dụng) có kèm người lái để vận 
chuyển hàng hóa.
Loại trừ:
- Chở gỗ trong rừng như một phần của hoạt động đốn gỗ được 
phân vào nhóm 02400 (Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp);
- Hoạt động của bến bãi để bốc dỡ hàng được phân vào nhóm 
5225 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường 
bộ);
- Dịch vụ đóng hòm, đóng thùng và bao gói hàng hóa để vận 
chuyển được phân vào nhóm 52299 (Dịch vụ hỗ trợ khác liên 
quan đến vận tải chưa được phân vào đâu);
- Bưu chính và chuyển phát được phân vào nhóm 53100 (Bưu 
chính) và nhóm 53200 (Chuyển phát);
- Cho thuê ô tô tải không kèm người lái được phân vào nhóm 
77109 (Cho thuê xe có động cơ khác).
+ Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác. Nhóm này 
gồm:
- Vận tải hàng hóa bằng mô tô, xe máy có gắn động cơ.
Loại trừ:
- Cho thuê xe lam, xe lôi, xe máy không kèm người lái được 
phân vào nhóm 77309 (Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng 
hữu hình khác không kèm người điều khiển chưa được phân 
vào đâu)

13. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

17. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn
- Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

18. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiêt:
- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống 
thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
- Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh
- Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

5610

19. Dịch vụ ăn uống khác 5629

20. Đại lý du lịch 7911

21. Điều hành tua du lịch 7912
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
HỒNG CHÍNH

Lâm Xuyên 2, Xã 
Tam Hồng, Huyện 
Yên Lạc, Tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 5,000

0261900037
11

2 NGUYỄỊ THỊ 
DUNG

Thôn Yên Định, 
Xã Tân Phong, 
Huyện Bình 
Xuyên, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.800.0
00

18.000.000.000 90,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.800.0
00

18.000.000.000 90,000

0261910115
38

22. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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3 TRỊNH THỊ 
HẢI BIỂN

Quảng Cư, Xã 
Tuân Chính, 
Huyện Vĩnh 
Tường, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 5,000

0261850096
79

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026191011538
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Yên Định, Xã Tân Phong, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Yên Định, Xã Tân Phong, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ DUNG Nữ

19/10/1991 Kinh Việt Nam

28/06/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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